
UBND TỈNH AN GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày nhận hồ 

sơ

Ngày hẹn trả 

kết quả

Ngày có kết 

quả

Ngày trả kết 

quả thực tế

Đúng hạn hay trễ hạn 

(nếu trễ hạn thì nêu số 

ngày trễ hạn so với 

thời gian quy định, lý 

do trễ hạn)

Trách 

nhiệm 

xử lý

1

Nhà máy chế biến thuỷ sản P&H An 

Giang - Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu thuỷ sản P&H An Giang - Công 

ty TNHH xuất nhập khẩu thuỷ sản 

P&H An Giang

NGÔ TẤN 

PHÁT
0907704666

16a - Chuyển mục đích sử dụng đất 

phải được phép của cơ quan nhà 

nước để thực hiện dự án đầu tư, cơ 

sở tôn giáo (trích đo)

23/04/2020 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020

2

Doanh nghiệp TN Tiến Đạt (cấp 

SHCT nhà lồng chợ) - Doanh nghiệp 

TN Tiến Đạt

NGUYỄN TẤN 

HƯNG
0939961088

24 - Cấp GCN đối với tài sản gắn 

liền với đất; đăng ký bổ sung tài sản 

gắn liền với đất vào GCN đã cấp

23/05/2020 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020

3

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(lập BĐĐCBS) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

TÔ VĂN LUÂN 0367433600
Trích đo lập bản đồ địa chính bổ 

sung (VPĐKĐ)
23/04/2020 23/07/2020 23/07/2020 27/07/2020

4

Công ty TNHH MTV Thương mại 

Nhà hàng khách sạn Hòa Bình 

(47.016,5 m2) - Công ty TNHH MTV 

Thương mại Nhà hàng khách sạn Hòa 

Bình

ĐOÀN HỮU 

THIỆN
0919121445

14a - Thuê đất để thực hiện dự án 

đầu tư không thông qua đấu giá 

quyền sử dụng đất (trích đo)

12/05/2020 22/07/2020 22/07/2020 24/07/2020

5

Công CP Điện nước An Giang (hủy 

GCN) - Công ty CP điện nước An 

Giang

NGUYỄN 

THANH SƠN
0915709994

58 - Cấp lại giấy chứng nhận do bị 

mất hoặc mất trang bổ sung
09/06/2020 12/08/2020 14/07/2020 15/07/2020

6

Công ty TNHH MTV Hiệp Ngọc (cấp 

SHCT nhà máy xay xát) - Công ty 

TNHH MTV Hiệp Ngọc

NGUYỄN 

THANH THẢO 

NGUYÊN

0909000389

24 - Cấp GCN đối với tài sản gắn 

liền với đất; đăng ký bổ sung tài sản 

gắn liền với đất vào GCN đã cấp

16/06/2020 17/07/2020 17/07/2020 20/07/2020

7

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Phước 

Hậu - Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Phước Hậu - Công ty TNHH MTV 

xăng dầu Phước Hậu

NGUYỄN 

PHƯỚC HẬU
0985777702

16a - Chuyển mục đích sử dụng đất 

phải được phép của cơ quan nhà 

nước để thực hiện dự án đầu tư, cơ 

sở tôn giáo (trích đo)

19/06/2020 29/07/2020 06/07/2020 07/07/2020

(Tháng 07/2020)

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO TỔ CHỨC

STT
Tên cá nhân hoặc tên tổ chức

 (doanh nghiệp)

Họ và tên người 

nộp hồ sơ

Số điện thoại 

liên hệ

I. ĐẤT ĐAI

Tên hồ sơ, thủ tục hành chính Ghi chú

Thời gian giải quyết theo quy định / Thời gian giải quyết thực tế



8

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông 

sản thực phẩm An Giang (đổi MST) - 

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông 

sản thực phẩm An Giang

PHẠM THANH 

PHƯỢNG
0909117252

39a - Đăng ký biến động về sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất do thay 

đổi thông tin về người được cấp 

GCN (đổi tên, địa chỉ); ĐK biến 

động từ hộ gia đình, cá nhân sang 

doanh nghiệp tư nhân; giảm diện tích 

thửa đất do sạt lỡ tự nhiên; thay đổi 

25/06/2020 09/07/2020 07/07/2020 15/07/2020

9

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất 

Nguyễn cường Thịnh (xóa nội dung 

ghi chú) - Công ty TNHH Thương mại 

Sản xuất Nguyễn cường Thịnh

TẠ VĂN ĐÔNG 0918576042

39b - Đăng ký biến động về sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất do thay 

đổi thông tin về người được cấp 

GCN (đổi tên, địa chỉ); ĐK biến 

động từ hộ gia đình, cá nhân sang 

doanh nghiệp tư nhân; giảm diện tích 

30/06/2020 21/07/2020 09/07/2020 10/07/2020

10

Công ty TNHH MTV Chế biến thuỷ 

sản P & H (xử lý nợ tài sản Cty CP 

NTACO) - Công ty TNHH MTV Chế 

biến thuỷ sản P & H

NGÔ TẤN 

PHÁT
0907704666

37c - Đăng ký biến động quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất khi xử lý nợ hợp đồng 

thế chấp, góp vốn (trích đo)

30/06/2020 28/07/2020 02/07/2020 03/07/2020

11

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(TC 1G) - Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40a - Đăng ký thế chấp bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

tài sản hình thành trong tương lai

30/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 02/07/2020

12

Mở rộng nhà xưởng may giày xuất 

khẩu An Giang 2014 (3863.3 m2) - 

Công ty CP Đầu tư giày An Giang - 

Công ty CP Đầu tư giày An Giang

PHẠM THỊ 

NGỌC DUNG
0939614184

16a - Chuyển mục đích sử dụng đất 

phải được phép của cơ quan nhà 

nước để thực hiện dự án đầu tư, cơ 

sở tôn giáo (trích đo)

30/06/2020 07/08/2020 06/07/2020 07/07/2020

13

Công ty Cổ phần điện nước An Giang 

(NCN Nguyễn Văn Chíp) - Công ty 

Cổ phần điện nước An Giang

NGUYỄN 

THANH SƠN
0915709994

33c - Chuyển nhượng, tặng cho 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sãn gắn liền với đất (trích đo)

01/07/2020 29/07/2020 15/07/2020 16/07/2020

14

Công ty TNHH MTV Thương mại 

Dịch vụ Địa ốc Hoàng Đức (TC 1G) - 

Công ty TNHH MTV Thương mại 

Dịch vụ Địa ốc Hoàng Đức

NGUYỄN KHA 

LY
0938503540

40a - Đăng ký thế chấp bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

tài sản hình thành trong tương lai

02/07/2020 03/07/2020 02/07/2020 03/07/2020

15
Công ty TNHH MTV Diễm Huy (X 

1G) - Công ty TNHH MTV Diễm Huy

NGUYỄN KIM 

SƠN
0983970099

40c - Xóa đăng ký thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất, tài sản hình thành trong 

tương lai

02/07/2020 03/07/2020 02/07/2020 03/07/2020



16

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(X 1G) - Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Sao Mai

TÔN TRUNG 

HIẾU
0939912377

40c - Xóa đăng ký thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất, tài sản hình thành trong 

tương lai

02/07/2020 03/07/2020 02/07/2020 03/07/2020

17

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 2G) - Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Sao Mai

TÔN TRUNG 

HIẾU
0939912377

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

02/07/2020 03/07/2020 02/07/2020 03/07/2020

18

Công ty CP Xây dựng Thương mại & 

Đầu tư Huy Ngọc Hưng (Rút 5G) - 

Công ty CP Xây dựng Thương mại & 

Đầu tư Huy Ngọc Hưng 

NGUYỄN PHI 

THÒN
0918755193

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

03/07/2020 06/07/2020 03/07/2020 03/07/2020

19

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(X 2G) - Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40c - Xóa đăng ký thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất, tài sản hình thành trong 

tương lai

03/07/2020 06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020

20

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(X 1G) - Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40c - Xóa đăng ký thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất, tài sản hình thành trong 

tương lai

03/07/2020 06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020

21

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 1G) - Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

03/07/2020 06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020

22
DNTN Tiến Đạt (X 3G) - DNTN Tiến 

Đạt

NGUYỄN TẤN 

HƯNG
0939961088

40c - Xóa đăng ký thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất, tài sản hình thành trong 

tương lai

06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020

23

Công ty TNHH Xăng dầu Hoàng Khôi 

(cấp SHCT cửa hàng xăng dầu) - Công 

ty TNHH Xăng dầu Hoàng Khôi

HỒ VŨ PHONG 0949099888

24 - Cấp GCN đối với tài sản gắn 

liền với đất; đăng ký bổ sung tài sản 

gắn liền với đất vào GCN đã cấp

06/07/2020 04/08/2020 10/07/2020 13/07/2020



24

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(X 18G) - Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40c - Xóa đăng ký thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất, tài sản hình thành trong 

tương lai

06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020

25

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Xuất nhập khẩu Dương Lan (đổi tên) - 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Xuất nhập khẩu Dương Lan

NGUYỄN THỊ 

LAN THANH
0985175957

39b - Đăng ký biến động về sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất do thay 

đổi thông tin về người được cấp 

GCN (đổi tên, địa chỉ); ĐK biến 

động từ hộ gia đình, cá nhân sang 

doanh nghiệp tư nhân; giảm diện tích 

thửa đất do sạt lỡ tự nhiên; thay đổi 

về hạn chế quyền sử dụng đất; thay 

đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về 

tài sản gắn liền với đất (trích lục - 

cấp đổi)

07/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020

26

Cửa hàng xăng dầu Hưng Thạnh - 

Công ty TNHH xăng dầu Hưng Thạnh - 

Công ty TNHH xăng dầu Hưng Thạnh

NGUYỄN VĂN 

PHÁP
0918684299

16a - Chuyển mục đích sử dụng đất 

phải được phép của cơ quan nhà 

nước để thực hiện dự án đầu tư, cơ 

sở tôn giáo (trích đo)

08/07/2020 17/08/2020 13/07/2020 14/07/2020

27

Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt 

Huy (TCTSHTTTL) - Công ty TNHH 

MTV Thanh Nhựt Huy 

PHAN CHÂU 

THÀNH
0917699111

40a - Đăng ký thế chấp bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

tài sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020

28

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Xóa 1G) - Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40c - Xóa đăng ký thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất, tài sản hình thành trong 

tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020

29

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Xóa 1G) - Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40c - Xóa đăng ký thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất, tài sản hình thành trong 

tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020

30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 01G) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020



31

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 01G) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 14/07/2020

32

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 01G) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 14/07/2020

33

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 01G) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 14/07/2020

34

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 01G) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 14/07/2020

35

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 04 G) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 14/07/2020

36

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 04G) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 14/07/2020

37

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 05G) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 14/07/2020

38

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 13G) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 14/07/2020



39

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 04G) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 14/07/2020

40

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 02G) - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

VÕ QUỐC HUY 0939839816

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 14/07/2020

41

Công ty TNHH Xăng dầu Võ Thị 

Nhung (cấp SHCT cửa hàng xăng dầu)  

- Công ty TNHH Xăng dầu Võ Thị 

Nhung

VÕ THỊ 

NHUNG
0989234999

24 - Cấp GCN đối với tài sản gắn 

liền với đất; đăng ký bổ sung tài sản 

gắn liền với đất vào GCN đã cấp

10/07/2020 10/08/2020 23/07/2020 24/07/2020

42

Công ty TNHH MTV Marina Plaza 

Long Xuyên - Công ty TNHH MTV 

Marina Plaza Long Xuyên

NGUYỄN 

MINH HÙNG
0933563566

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

10/07/2020 13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020

43

Công ty CP Chí Công (cấp SHCT Nhà 

máy cơ khí chế tạo máy chế biến thực 

phẩm) - Công ty CP Chí Công

VÕ MINH 

THUẬN
0919744244

24 - Cấp GCN đối với tài sản gắn 

liền với đất; đăng ký bổ sung tài sản 

gắn liền với đất vào GCN đã cấp

10/07/2020 10/08/2020 15/07/2020 16/07/2020

44

Nhà máy cơ khí chế tạo máy chế biến 

thực phẩm - Công ty Cổ phần Chí 

Công  - Công ty Cổ phần Chí Công 

PHAN THANH 

TOÀN
0917014452

14a - Thuê đất để thực hiện dự án 

đầu tư không thông qua đấu giá 

quyền sử dụng đất (trích đo)

10/07/2020 24/08/2020 15/07/2020 16/07/2020

45

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất 

Nguyễn Cường Thịnh (Cấp SHCT nhà 

kho) - Công ty TNHH Thương mại 

Sản xuất Nguyễn Cường Thịnh 

TẠ VĂN ĐÔNG 0918567042

24 - Cấp GCN đối với tài sản gắn 

liền với đất; đăng ký bổ sung tài sản 

gắn liền với đất vào GCN đã cấp

13/07/2020 11/08/2020 17/07/2020 23/07/2020

46

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ NG 

(cấp SHCT Khu phơi bùn) - Công ty 

TNHH Đầu tư Công nghệ NG

NGUYỄN VĂN 

DŨNG
0964469964

24 - Cấp GCN đối với tài sản gắn 

liền với đất; đăng ký bổ sung tài sản 

gắn liền với đất vào GCN đã cấp

13/07/2020 11/08/2020 16/07/2020 16/07/2020

47

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

(Rút 01G)  - Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Sao Mai

TÔN TRUNG 

HIẾU
0939912377

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

14/07/2020 15/07/2020 15/07/2020 17/07/2020



48

Công ty CP Chế biến và XNK thủy 

sản Hòa Phát (TĐND ĐKTC) - Công 

ty CP Chế biến và XNK thủy sản Hòa 

Phát 

HÀ TUẤN ANH 0915820095

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

15/07/2020 16/07/2020 16/07/2020 20/07/2020

49

Công ty TNHH Thương mại Phú Vinh 

(Thay đổi đc khu đất) - Công ty 

TNHH Thương mại Phú Vinh

LỮ THỊ XUÂN 

THẢO
0909770072

39c - Đăng ký biến động về sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất do thay 

đổi thông tin về người được cấp 

GCN (đổi tên, địa chỉ); ĐK biến 

động từ hộ gia đình, cá nhân sang 

doanh nghiệp tư nhân; giảm diện tích 

thửa đất do sạt lỡ tự nhiên; thay đổi 

về hạn chế quyền sử dụng đất; thay 

đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về 

tài sản gắn liền với đất (trích đo)

15/07/2020 12/08/2020 20/07/2020 21/07/2020

50

Công ty TNHH Xây dựng Tấn Vương 

(NCN Ngũ Hoàng Thương) - Công ty 

TNHH Xây dựng Tấn Vương

VƯƠNG 

NGUYỄN 

HUỲNH MAI

0947969393

33c - Chuyển nhượng, tặng cho 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sãn gắn liền với đất (trích đo)

17/07/2020 14/08/2020 29/07/2020 29/07/2020

51

Công ty TNHH Xăng dầu Hưng Thạnh 

(TC 01G) - Công ty TNHH Xăng dầu 

Hưng Thạnh

VÕ PHẠM 

NGỌC HIỀN
0982228227

40a - Đăng ký thế chấp bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

tài sản hình thành trong tương lai

17/07/2020 20/07/2020 20/07/2020 21/07/2020

52

Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Phú Khang - Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ Phú Khang

TRƯƠNG TIẾT 

HẠNH
0947701828

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020

53
Công ty CP Nam Việt (TC 1G) - Công 

ty CP Nam Việt 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG DIỄM
0939227517

40a - Đăng ký thế chấp bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

tài sản hình thành trong tương lai

20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020

54
Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (rút 

1G) - Công ty CP Tập đoàn Sao Mai 

PHẠM NGỌC 

LINH
0374975209

40b - Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài 

sản hình thành trong tương lai

22/07/2020 23/07/2020 23/07/2020 23/07/2020

55

Công ty CP XNK thủy sản Cửu Long 

An Giang (xóa 3G) - Công ty CP XNK 

thủy sản Cửu Long An Giang

TRẦN VĂN 

HẢI
0366032379

40c - Xóa đăng ký thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất, tài sản hình thành trong 

tương lai

27/07/2020 28/07/2020 27/07/2020 29/07/2020

56

Công ty TNHH MTV Quốc Vinh Chợ 

Mới (xóa + TC 1G) - Công ty TNHH 

MTV Quốc Vinh Chợ Mới 

ĐẶNG THỊ 

CẨM KHƯƠNG
0917720917

40a - Đăng ký thế chấp bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

tài sản hình thành trong tương lai

28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 28/07/2020



57

Công ty TNHH MTV XNK lương thực 

Hà An Phát (xóa 2G) - Công ty TNHH 

MTV XNK lương thực Hà An Phát

NGUYỄN MỸ 

HẠNH
0903373999

40c - Xóa đăng ký thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất, tài sản hình thành trong 

tương lai

28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020

1
Khu dân cư Chợ Cần Đăng mở rộng - 

Công ty Cổ phần Đầu tư HTG

NGUYỄN VĂN 

LÚA
0328880738

Thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường
01/06/2020 13/07/2020 10/07/2020 23/07/2020

1

Nhà máy chế biến thủy sản (Công ty 

Phi Hồng) - Công ty TNHH MTV 

XNK Phi Hồng

PHẠM SĨ 

NGUYÊN
0964915474 Cấp phép tài nguyên nước xã thải 11/02/2020 15/04/2020 31/03/2020 08/07/2020

2

Khu Dân cư Đức Thành - Công ty 

TNHH May Xuất nhập khẩu Đức 

Thành 3

NGUYỄN VĂN 

LÚA
0328880738 Cấp phép tài nguyên nước xã thải 17/02/2020 21/04/2020 20/04/2020 08/07/2020

3

Nhà máy Chế biến thủy sản Phúc Tâm 

Lợi - Công ty TNHH XNK Thủy sản 

Phúc Tâm Lợi

NGUYỄN VĂN 

LÚA
0328880738 Cấp phép tài nguyên nước xã thải 02/03/2020 07/05/2020 06/05/2020 03/07/2020

4

Xí nghiệp đông lạnh 7 - Phân xưởng 

chế biến mặt hàng mới - Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu thủy sản An 

Giang

VÕ THUẦN 

PHONG
0915345039 Cấp phép tài nguyên nước xã thải 03/03/2020 08/05/2020 08/05/2020 03/07/2020

5
Trạm cấp nước Phú Thuận - Công ty 

Cổ phần điện nước An Giang
TRỊNH THỊ LÝ 02963955009 Cấp phép tài nguyên nước mặt 11/03/2020 18/05/2020 18/05/2020 03/07/2020

6

CÔng ty TNHH Toyota - Chi nhánh 

An Giang - Công ty TNHH Toyota 

Cần Thơ - Chi nhánh An Giang

TRẦN MỸ 

VIÊN
0965273794 Cấp phép tài nguyên nước xã thải 23/04/2020 29/06/2020 29/06/2020 03/07/2020

7

Nhà máy cấp nước sinh hoạt Thạnh 

Mỹ Tây - Công ty TNHH Xây dựng 

Tự Cường

NGUYỄN 

THIÊN HƯƠNG
0984193590 Cấp phép tài nguyên nước mặt 08/05/2020 10/07/2020 10/07/2020 23/07/2020

8

Nhà máy Chế biến thủy sản Phúc Tâm 

Lợi - Công ty TNHH XNK Thủy sản 

Phúc Tâm Lợi

NGUYỄN VĂN 

LÚA
0328880738 Cấp phép tài nguyên nước mặt 14/05/2020 16/07/2020 16/07/2020 23/07/2020

II. MÔI TRƯỜNG

III. TÀI NGUYÊN NƯỚC



9
Công ty TNHH MTV Tư Đúng - Công 

ty TNHH MTV Tư Đúng

NGUYỄN VĂN 

LÚA
0328880738

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai 

thác nước mặt
29/05/2020 17/07/2020 16/07/2020 23/07/2020

IV. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
































































































































































































